
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-YHCT 
Về việc mời chào giá 

 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua sắm văn phòng phẩm năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Nguyên với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Tổ 9-Đường Quang Trung-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái 

Nguyên-tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Vũ Thị Hương Giang 

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính  

Số điện thoại: 0208 3 846 014 

Địa chỉ email: bvyhcttn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên, Tổ 9-Đường Quang Trung-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái 

Nguyên-tỉnh Thái Nguyên. (đối với trường hợp gửi bưu điện, Bệnh viện nhận 

được báo giá phải trong thời hạn tiếp nhận báo giá). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 

Tổ 9-Đường Quang Trung-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái Nguyên-tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Nhận qua email: Để thuận tiện cho việc tiếp nhận báo giá được nhanh 

chóng, đề nghị các đơn vị báo giá vui lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ 

email: bvyhcttn@gmail.com. Bản cứng (có đóng dấu) các đơn vị báo giá cần gửi 

theo hai cách thức trên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00’ ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến 

trước 16h00’ ngày 11 tháng 4 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

mailto:bvyhcttn@gmail.com


II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

3. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện dự kiến: Quý 2 năm 2024 

4. Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao 

hàng tại Bệnh viện.   

5. Các yêu cầu khác: Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và 

đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang). 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Trương Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số:        /YHCT-TCHC ngày 03 tháng 4 năm 2024 
của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 

STT Danh mục hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 
Băng dính simili 
5cm 

- Loại băng keo simily dùng để 
đóng tài liệu thành cuốn, đóng 
gáy sách, tập hồ sơ phổ biến trong 
văn phòng. Chống nước tốt. Chất 
dính được làm từ cao su tự nhiên. 

Kích thước: 5cm, 8Y; màu xanh 
dương. 

Cuộn  40 

 

2 
Băng dính trong to 
loại 5cm  
 

- Loại băng dính trong; Độ dầy: 
0.038 mm – 0.068 mm 
(1kg/cuộn); Kích thước: rộng 
5cm, 200Y 

 Cuộn   15 

 

3 

Băng dính trong to 

loại 5cm 

 

- Loại băng dính trong. Độ dầy: 

0.038 mm – 0.068 mm; Kích 

thước: rộng 5cm, 150Y. 

Cuộn   40 

 

4 
Giấy màu A4 160 
gsm  

Quy cách: khổ giấy A4 – 100 tờ/1 

xấp 
Màu sắc: xanh biển. 

Gram  10 
 

5 
Bút bi có đế gắn bàn  
 

-Bút cắm bàn đôi; Kích thước đầu 

bút: 0.7 mm. Chiều dài viết được: 
900-1200 m. Số lượng bút: 2. Có 
băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm 
giúp giữ sản phẩm không xê dịch 
khi viết. 
– Mực ra đều, bền màu, không 

lem, sử dụng được trên nhiều loại 
giấy. 

Đôi   10 

 

6 
Bút bi đỏ 

 

- Đầu bi  0.8 mm  
- Độ dài viết được: 1.200-1.500m 
- Chất lượng tốt, ngòi trơn, mực 
màu đỏ, không chảy mực, không 
nghẹt mực, dễ viết. 

Cái   115 

 

7 
Bút bi xanh 
 

- Đầu bi  0.8 mm  
- Độ dài viết được: 1.200-1.500m 
  - Chất lượng tốt, ngòi trơn, mực 

màu xanh, không chảy mực, 
không nghẹt mực, dễ viết. 

Cái   2.400 

 

8 
Bút dạ bảng 
 

- Bút lông bảng, bề rộng nét viết: 
2.5 mm 
- Số đầu bút : 1 
- Đóng gói: 10 cây/hộp 
- Trọng lượng: 18 gram 
- Màu mực Đen. 

Cái   200 

 

9 Bút dạ dầu  - Bề rộng nét viết 0.6 mm & 0.8 Cái   250  



STT Danh mục hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

mm 
- Số đầu bút 2 
- Đóng gói 10 cây/hộp 
- Trọng lượng 20 gram 

- Màu mực Đen; mực không độc 
hại, không xóa được, không phai 
mực dù ở nhiệt độ cao (trên 
120oC) 

10 
Bút ký  màu xanh 
dương 

- Kích cỡ ngòi bút: 1.0mm, thân 
bút và mực bút màu xanh dương, 
được làm từ mực cao cấp. 
-Đầu bi viết trơn, đều mực  

 -Độ dài viết được: 1.600-2.000m 
 -Mực đạt chuẩn: ASTM D-4236, 
ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. 

Cái   80 

 

11 
Cặp ba dây  
 

- Loại gáy vải, rộng 10cm                                                         
- Chất liệu: Bìa Carton cứng, bọc 
bên ngoài bằng giấy hoa văn 
nhiều mầu, bóng đẹp, bọc bên 
trong bằng giấy trắng. Ba cạnh 

cặp có đục 3 lỗ viền kim loại, dây 
buộc chắc chắn. 
- Chất lượng: Bền đẹp, phù hợp 
với mọi loại giấy. 

Cái 1.000 

 

12 
Bàn dập ghim số 10 
 

- Thân máy inox bọc nhựa bên 
ngoài, dạng bấm,sử dụng kim 
bấm no.10, bấm 10 tờ, chất lượng 
ưu việt 

- Sản phẩm trọng lượng chỉ 50g. 

Cái   15 

 

13 
Ghim dập nhỏ No.10 
 

- Kim bấm ít bị gỉ sét, đóng gọn 

trong hộp nhỏ dễ bảo quản. 
- Thân sắt, chiều cao chân kim 4 
mm, bấm 10 tờ. 

Hộp  200 

 

14 
Ghim dập No 3 
(24/6) 

 

- Chất liệu: sử dụng Kim loại chất 
lượng cao, chống gỉ. Chỉ sử dụng 
cho bấm kim số 3. Bấm tối đa 30 
tờ giấy. 

Hộp   20 

 

15 
Ghim cài C62 
 

- Dòng ghim đầu tròn, kẹp tài liệu 
chắc chắn và không làm rách giấy 
- Kích thước: 28mm 

Hộp   210 
 

16 Giấy in A3  

-Giấy in cao cấp độ trắng 90 độ 
dày 70 Gms  

- Kích thước 297 mm x 420 mm  
- Đóng gói 500 sheet 1 tập; 5 tập 
1 thùng. Giấy đẹp, trắng, mịn, dai, 
láng phù hợp các dòng máy in và 
photocopy. 

Gram   10 

 

17 Giấy in A4 
- Giấy in cao cấp, đẹp, trắng, mịn, 
láng. Định lượng: 70gsm; Độ 

Gram   950 
 



STT Danh mục hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

trắng: 90. Qui cách: 500 tờ/gram.  
Đóng gói: 5gram/thùng. Kích 
thước: A4 – 210x297mm 

18 Giấy in A5  

- Giấy in A5 trắng, mịn 
- Định lượng: 70 g/m2  
- Khổ giấy A5: 14.85 x 210 mm,  

- Bao gói: 500 tờ/gram 

Gram   300 

 

19 Giấy in ảnh  

Giấy in ảnh A4, Giấy in 1 mặt 

- Quy cách: Giấy đóng 100 
tờ/gram 
- Khổ giấy A4: 210x297 mm  

Gram   08 

 

20 
Giấy nhắc việc 3 x 
5cm 

 

 Chất lượng : đẹp, mịn, láng. 
- Đóng gói :100 tờ/tập 
- Lớp keo dính bền lâu, dễ dàng di 
dời 

Tập   180 

 

21 
Giấy nhắc việc 7,5 x 
5cm (3x2) 
 

- Chất lượng: đẹp, mịn, láng. 
Đóng gói :100 tờ/tập. Lớp keo 
dính bền lâu, dễ dàng di dời. 

Tập   50 
 

22 
Giấy nhớ phân trang  

 

- Màu sắc: xanh, hồng, vàng, đỏ, 
cam. Kích thước: 5 x (12x50mm). 

Giấy đẹp, độ dính cao và sử dụng 
được nhiều lần 

Tập   100 

 

23 Giấy than 

- Màu sắc: xanh, Kích thước A4; 
Độ dày 80gsm; Mực viết trên giấy 
không bị nhòe khi sử dụng; Đóng 

gói trong hộp 100 tờ 

Tập   2 

 

24 Hồ nước (keo dán) 

- Lọ keo dán bằng nhựa cao cấp, 
trong suốt, đầu bôi keo hình lưỡi 
gà. Chất liệu tự nhiên, keo cô đặc, 
không độc hại; Trọng lượng 42 
gram, Dung tích: 30ml. Quy cách 
12 lọ/ khay 

Lọ   700 

 

25 
Keo sữa đa năng 

dán giấy  

Keo sữa gốc nước có màu trắng 

sữa có độ bám dính tốt hơn, bền 

khả năng kết dính rất chắc, dính 

chắc, không bị nhớt 

Kg  08 

 

26 Kéo văn phòng  

- Kéo được làm bằng thép không 
gỉ, độ bền cao, kéo cắt trơn, bén, 
nhẹ nhàng. Thiết kế đơn giản, tay 
cầm tạo cảm giác thoải mái, an 
toàn cho người sử dụng. Màu: 
xanh, đỏ, đen, vàng 

Cái   15 

 

27 
Kẹp tài liệu 19mm  
 

- Dùng để kẹp giấy, tài liệu... 
- Màu sắc: đen  

- Làm từ thép tốt có độ cứng cao 
đảm bảo chất lượng và độ bền 
tuyệt đối, bề mặt được phủ sơn 
gia nhiệt, chống gỉ. 

Hộp   80 

 



STT Danh mục hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

- Kẹp có tai cầm nhỏ gọn, dài vừa 
phải trợ lực cho gài kẹp vào tài 
liệu 

28 Kẹp tài liệu 25mm  

- Dùng để kẹp giấy, tài liệu...Màu 
sắc: đen. Làm từ thép tốt có độ 
cứng cao đảm bảo chất lượng và độ 

bền tuyệt đối, bề mặt được phủ sơn 
gia nhiệt, chống gỉ. Kẹp có tai cầm 
nhỏ gọn, dài vừa phải trợ lực cho 
gài kẹp vào tài liệu. 

Hộp   100 

 

29 Kẹp tài liệu 41mm  

- Dùng để kẹp giấy, tài liệu...Màu 
sắc: đen. Làm từ thép tốt có độ 
cứng cao đảm bảo chất lượng và độ 
bền tuyệt đối, bề mặt được phủ sơn 

gia nhiệt, chống gỉ. Kẹp có tai cầm 
nhỏ gọn, dài vừa phải trợ lực cho 
gài kẹp vào tài liệu. 

Hộp   40 

 

30 Kẹp tài liệu 51mm  

- Dùng để kẹp giấy, tài liệu... Màu 
sắc: đen. Làm từ thép tốt có độ 
cứng cao đảm bảo chất lượng và 
độ bền tuyệt đối, bề mặt được phủ 
sơn gia nhiệt, chống gỉ. Kẹp có tai 

cầm nhỏ gọn, dài vừa phải trợ lực 
cho gài kẹp vào tài liệu. 

Hộp   30 

 

31 Mực dấu đỏ  

- Dung tích 28ml 
- Màu mực tươi, đều màu, không 
vón cục, không lem. Có tem 
chống hàng giả. Thích hợp sử 
dụng trên bề mặt giấy. 

Lọ   20 

 

32 
Mực dấu xanh  
 

- Dung tích 28ml. Màu mực tươi, 
đều màu, không vón cục, không 
lem. Có tem chống hàng giả. 

Thích hợp sử dụng trên bề mặt 
giấy. 

Lọ   20 

 

33 
Sổ A4 bìa da 400 
trang  

- Định lượng : 58 g/m2 
- Độ trắng: 90-92% ISO 
- Số trang: 400 
- Kích thước: 214 x 305mm 

Quyển   30 

 

34 
Sổ A4 bìa da 300 

trang  

- Định lượng : 58 g/m2 

- Độ trắng: 90-92% ISO 

- Số trang: 300 

- Kích thước: 214 x 305mm 

Quyển   20 

 

35 
Vở kẻ ngang 120 
trang 

 

- Kích thước 179x252mm Dòng 
kẻ ngang có chấm. Số trang 120 

trang Định lượng 70gm, Iso 92% 

Quyển   150 
 

36 
Thước kẻ vuông 
30cm 

 

- Loại thước kẻ vuông đặc, nhựa 

cứng trong, nhiều màu sắc; chiều 
dài 30 cm 

Cái   20 

 



STT Danh mục hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

37 Túi khuy (Bìa nút) 

- Khổ A4, kích thước 26x35cm, 
chất liệu nhựa trong, có độ bóng 
cao. Nhựa PP không độc hại, thân 
thiện với môi trường. Đường hàn 

chắc chắn. Có 1 nút độ bền cao. 
Gọn nhẹ và dễ sử dụng. 

Cái   400 

 

38 
Pin điều hoà AAA 
 

- Loại pin: Pin đũa AAA (3A) 
dùng cho điều hòa. Điện áp: 1.5V 
- Kích thước : 42x10mm 

Đôi   300 
 

39 
Pin tiểu AA 

 

- Loại pin: pin đũa Pin AA (2A) 
- Điện áp 1,5V/ 1 cục 
- Pin có độ bền và tuổi thọ cao. 
- Không bị chảy nước khi sử dụng 
- Kích thước:50,5 x 14,5mm. 

Đôi  250 

 

40 
Pin đại 

 

- Điện thế danh nghĩa(V): 1,5 
- Kích thước: Chiều cao (mm): 

61,5, đường kính (mm): 34,2; quy 
cách đóng gói: 02 pin 

Đôi 1.800 

 

41 Pin cúc điều khiển 

- Loại pin 1 vỉ/10 viên 
- Volts : 1.55V. Code : GoLi 
AG13 
- Dung lượng : Min 110mAh – 
Max : 150mAh. Kích thước: 
11.6mm x 5.4mm. Sử dụng cho: 

các thiết bị điện, điện tử, Remote, 
v,v… 

Vỉ   05 

 

42 
Túi zip số 01 
 

-Túi nilon dùng thuận lợi với 
đường khóa trên mép 
-Túi zipper số 01: 5 x 7cm. 

Kg   50 
 

43 
Túi zip số 04 
 

-Túi nilon dùng thuận lợi với 
đường khóa trên mép 
-Túi zipper số 04: 8,5 x 12cm. 

Kg   16 
 

Tổng cộng: 43 mặt hàng 

 

 

\ 

  



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: ..../YHCT-TCHC ngày .... tháng ... năm 2024  

của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, 

chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp 
tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1.Báo giá hàng hóa: 

STT 
Tên  
hàng 

hoá 

Quy cách, 
yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn 
vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 
giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 …       

2 ….       

 Tổng cộng: ….  

 Bằng chữ:…….../.   

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024 

3. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Đơn vị báo giá ghi theo phụ lục Danh mục báo giá kèm theo. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ………., ngày……tháng……năm …… 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 

……năm …… 

PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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